
STT MSSV NGÀY SINH KHOA  SỐ TIỀN  SỐ CMND  KÝ NHẬN

1 1054030015 Nguyễn Thị Kim Anh 04/08/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

2 0856020001 Ngô Thị Anh 01/10/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

3 1054012016 Lê Thị Ngọc ánh 18/02/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

4 1053010041 Nguyễn Gia Bảo 27/11/1992 Công nghệ sinh học       1,000,000

5 1100600016 Mai Thị Xuân Bình 08/08/1990 Ban Trung cấp chuyên nghiệp       1,000,000

6 1154030025 Mai Hán Cai 13/01/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

7 1054010036 Trần Hửu Chân 05/08/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

8 0951020014 Nguyễn Văn Châu 29/07/1991 Xây dựng và Điện       1,000,000

9 0954032064 Trần Thị Lan Chi 20/10/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

10 0856010005 Nguyễn Thị Chuyền 20/08/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

11 1054062039 Nguyễn Thị Diễm 27/10/1992 Kinh tế và Luật       1,000,000

12 0854010077 Đào Đình Diện 10/09/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

13 1053010152 Lê Thị Mộng Điệp 04/02/1992 Công nghệ sinh học       1,000,000

14 1054012069 Trần Thị Phương Diệu 04/04/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

15 1153010172 Lê Thị Đoàn 21/05/1993 Công nghệ sinh học       1,000,000

16 0853010099 Bùi Thị Dỏm 31/05/1990 Công nghệ sinh học       1,000,000

17 0954032083 Vũ Thị Huyền Du 14/04/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

18 1057010044 Lê Nguyễn Phương Dung 13/06/1992 Ngoại ngữ       1,000,000

19 0854030133 Nguyễn Thị Phương Dung 17/02/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

20 0954062035 Phạm Thị Dương 01/05/1990 Kinh tế và Luật       1,000,000
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21 0854020035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/02/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

22 1153010189 Nguyễn Thị Linh Giang 18/12/1992 Công nghệ sinh học       1,000,000

23 1154030090 Vũ Thị Bích Giang 01/04/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

24 1054010133 Trịnh Thị Thu Hà 26/04/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

25 0954022033 Phạm Hữu Hai 26/11/1989 Kinh tế và Luật       1,000,000

26 0957050018 Nguyễn Đỗ Hạnh 15/01/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

27 0856020011 Phan Thị Mỹ Hạnh 20/08/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

28 1054032181 Nguyễn Thị Thu Hảo 04/12/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

29 0853010237 Võ Thị Phúc Hậu 10/08/1990 Công nghệ sinh học       1,000,000

30 0853010251 Trần Văn Hiến 27/04/1990 Công nghệ sinh học       1,000,000

31 0954042107 Trần Thị Thu Hiền 25/01/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

32 1154030127 Đặng Thị Diệu Hiền 13/03/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

33 0956012013 Hà Thị Hiếu 28/09/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

34 0954042115 Trần Thị Diệu Hoa 14/12/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

35 1054010179 Nguyễn Dương Hóa 07/11/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

36 0957010031 Nguyễn Trọng KhánhHòa 07/11/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

37 0957010033 Trương Minh Hòa 17/12/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

38 1154030142 Nguyễn Thị Thu Hoài 22/12/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

39 101C692025 Lê Thị Hoài 16/08/1992 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

40 0853010280 Mai Chí Hoàng 18/05/1990 Công nghệ sinh học       1,000,000

41 0951020058 Nguyễn Minh Hoàng 03/01/1991 Xây dựng và Điện       1,000,000

42 1151020103 Đặng Hoàng 11/05/1993 Xây dựng và Điện       1,000,000

43 1054042137 Đặng Thị Hội 15/09/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

44 1054012184 Trần Thị Bích Hồng 18/12/1991 Quản trị kinh doanh       1,000,000

45 0954042148 Huỳnh Phan Ngọc Hương 31/01/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

46 091C692023 Trần Đình Huy 28/10/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000
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47 0954052028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/12/1990 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

48 0854020084 Đào Thị Ngọc Huyền   /  /1990 Kinh tế và Luật       1,000,000

49 1054012197 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 12/10/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

50 0854030352 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/04/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

51 092C69P008 Huỳnh Thị Thu Huyền 06/04/1989 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

52 1054032267 Nguyễn Vĩnh Huỳnh 03/01/1992 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

53 1151020125 Nguyễn Đình Kha 29/03/1993 Xây dựng và Điện       1,000,000

54 1054030286 Hồ Ngọc Vân Khanh 24/09/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

55 0857040014 Trương Nguyên Khôn 30/09/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

56 1054042181 Lê Thị Thúy Kiều 17/04/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

57 0857050036 Ngô Mộng Kiều 20/12/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

58 0854050054 Đỗ Thị Thu Kiều 19/05/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

59 0954010201 Huỳnh Thị Oanh Kiều 22/10/1991 Quản trị kinh doanh       1,000,000

60 0856020021 Ngân Thị Lan 18/06/1989 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

61 1154010270 Nguyễn Thị Thì Liên 30/11/1993 Quản trị kinh doanh       1,000,000

62 1154030221 Nguyễn Thùy Liên 25/07/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

63 1154040281 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/08/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

64 0954020067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/05/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000

65 0956012025 Trương Thị Mỹ Linh 07/11/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

66 0954020072 Vương Dương T KiềuLoan 19/08/1990 Kinh tế và Luật       1,000,000

67 0854010317 Huỳnh Thị Ngọc Loan 01/02/1988 Quản trị kinh doanh       1,000,000

68 0856010037 Vũ Thị Loan 10/05/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

69 0856020023 Phạm Thị Loan 06/04/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

70 091C692031 Võ Thị Kim Loan 18/04/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

71 091C692034 Lê Quốc Lợi 15/04/1989 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

72 1051012088 Trần Thanh Long 21/08/1992 Công nghệ thông tin       1,000,000
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73 0957012058 Trần Thị Diệu Long 09/03/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

74 0855010043 Phan Công Luân 07/01/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

75 0954042215 Mai Thị Ly 12/01/1990 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

76 0954042218 Trần Thị Thúy Ly 08/04/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

77 1054010292 Đặng Thị Trúc Ly 20/10/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

78 0954042219 Huỳnh Thị Kim Lý 10/08/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

79 0954062108 Phan Công Lý 06/04/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000

80 0956012027 Đặng Thị Mai 22/12/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

81 0857010123 Quách Minh Minh 16/07/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

82 1057012160 Trần Nguyệt Minh 09/03/1992 Ngoại ngữ       1,000,000

83 1054030391 Nguyễn Thị Mùa 06/05/1991 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

84 1054042242 Đinh Thị Diễm My 04/01/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

85 0954032389 Liêu Ngọc Mỹ 28/02/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

86 1054030411 Hồ Thị Thúy Nga 20/11/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

87 0954032406 Lê Thị Kim Ngân 12/02/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

88 0854030555 Phùng Thị Ngân 14/01/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

89 101C682035 Trần Thị Bích Ngọc 06/06/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

90 0954030452 Phạm Nguyễn Trang Nguyên 08/09/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

91 0954040266 Trần Thị ánh Nguyệt 12/02/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

92 0854030596 Lê Thị Thu Nguyệt 10/07/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

93 0954052056 Nguyễn Văn Nhân 13/11/1991 Công nghệ thông tin       1,000,000

94 1154040379 Nguyễn Thành Nhân 13/10/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

95 0954042276 Phan Thị Nhi 24/07/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

96 1154030339 Lâm Thị Kim Nhi 18/04/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

97 0954030487 Đặng Minh Nhựt 13/11/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

98 0954032488 Phạm Thị Ni 06/01/1991 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000
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99 0954042289 Tô Thị Nữ 27/02/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

100 1154040415 Nguyễn Phụng ái Nữ 01/09/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

101 0956010040 Nguyễn Thị Phấn 17/06/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

102 1054010410 Trần Thị Tài Phú 14/08/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

103 091C662085 Cao Quý Phùng 22/08/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

104 1054040321 Trần Thanh Phụng 25/06/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

105 1054010416 Huỳnh Kim Phụng 12/07/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

106 1054042552 Lê Thị Minh Phương 01/01/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

107 0954020106 Nguyễn Thị Quí 12/03/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000

108 101C682042 Lê Thị Kim Quỳnh 15/06/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

109 1054010455 Phan Thị Rát 08/03/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

110 0954042328 Đoàn Thị Ngọc Sang 27/06/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

111 1154030417 Nguyễn Hữu Trọng Sang 22/04/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

112 0951022128 Huỳnh Ngọc Sang 20/10/1991 Xây dựng và Điện       1,000,000

113 0855010076 Nguyễn Ngọc Sương 19/10/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

114 0954012412 Nguyễn Trịnh Đông Sương 06/02/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

115 0953012607 Nguyễn Thị Thùy Tâm 25/12/1991 Công nghệ sinh học       1,000,000

116 0855010077 Phạm Thanh Tâm 24/04/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

117 0954040339 Nguyễn Thị Thùy Tâm 21/07/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

118 1054012477 Lê Thị Thu Tâm 02/02/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

119 0851020240 Nguyễn Văn Thanh Tâm 25/10/1989 Xây dựng và Điện       1,000,000

120 0954030599 Nguyễn Xuân Tân 09/04/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

121 1054060248 Nguyễn Văn Tân 20/10/1992 Kinh tế và Luật       1,000,000

122 1051020308 Trần Quốc Thái 23/07/1992 Xây dựng và Điện       1,000,000

123 0954040350 Võ Truyền Thanh 12/03/1987 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

124 091C692057 Võ Thị Thanh 17/05/1990 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000
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125 1154040489 Dư Vĩ Thành 07/11/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

126 0954012466 Nguyễn Văn Thạnh 06/12/1991 Quản trị kinh doanh       1,000,000

127 1100500301 Lê Bích Thảo 09/09/1991 Ban Trung cấp chuyên nghiệp       1,000,000

128 0854010595 Trần Thị Thanh Thảo 28/05/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

129 1054010527 Nguyễn Thùy Thảo 12/02/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

130 0854030825 Nhan Phương Thảo 05/02/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

131 1154030471 Trần Thanh Thảo 19/07/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

132 0956010051 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/07/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

133 0954062167 Nguyễn Đình Thiện 08/11/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000

134 1154030485 Phan Thị Thoan 01/07/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

135 101C682049 Dương Hương Thơm 10/02/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

136 0854010633 Lê Thị Diễm Thu 14/08/1990 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

137 1054030723 Ngô Thị Anh Thư 06/07/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

138 0854010637 Đặng Thụy Tâm Thuận 09/05/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

139 0854042383 Thái Thị Hoài Thương 02/09/1990 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

140 1054042412 Phan Thị Thanh Thúy 19/02/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

141 0957010128 Hồ Thị Ngọc Thúy 17/02/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

142 0854030894 Ngô Hồng Thúy 08/08/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

143 1054042416 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 25/11/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

144 1154040541 Hà Phương Thùy 19/08/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

145 1154040545 Cao Thị Mỹ Thủy 25/09/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

146 1154040547 Nguyễn Thị Bích Thủy 04/05/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

147 1154030518 Nguyễn Thị Thanh Thủy 09/05/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

148 0954042392 Dương Thị Thu Thuyền 15/04/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

149 0954042420 Nguyễn Thị Tiên 16/09/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

150 0957010140 Nguyễn Huỳnh ái Tiên 25/02/1991 Ngoại ngữ       1,000,000
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151 0956020050 Nguyễn Thị Thanh Tiền 16/04/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

152 1054022241 Trần Văn Trãi 18/02/1992 Kinh tế và Luật       1,000,000

153 0854010737 Phùng Thị Bích Trâm 20/10/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

154 0854010727 Vương Tuyết Trang 08/01/1990 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

155 1054010604 Nguyễn Thái Xuân Trang 25/07/1992 Chương trình đào tạo đặc biệt       1,000,000

156 0854042405 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/10/1990 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

157 0857010237 Lê Thị Trang 19/06/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

158 091C702133 Nguyễn Thị Quyền Trang 20/08/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

159 0954010539 Phạm Thị Thu Trang 10/02/1991 Quản trị kinh doanh       1,000,000

160 101C692101 Nguyễn Thị Trang 16/06/1989 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

161 1000500435 Trần Quốc Trí 10/05/1988 Ban Trung cấp chuyên nghiệp       1,000,000

162 1157010282 Trần Trọng Trí 24/06/1993 Ngoại ngữ       1,000,000

163 0954012560 Trần Văn Trí 07/08/1991 Quản trị kinh doanh       1,000,000

164 0954022164 Vưu Tuyết Trinh 06/01/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000

165 091C662134 Huỳnh Thị Thùy Trinh 01/01/1992 Quản trị kinh doanh       1,000,000

166 1154030578 Nguyễn Thị Mai Trinh 07/06/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

167 111C690064 Nguyễn Thị Lệ Trinh   /  /1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

168 101C692104 Phạm Văn Trình 20/07/1991 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

169 0857010265 Nguyễn Thái Thiên Trúc 15/08/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

170 1154040634 Thân Tiếng Trung 15/10/1993 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

171 091C682148 Huỳnh Thị Tú 19/12/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

172 1054010696 Trương Thị Cẩm Tú 26/04/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

173 0954040498 Nguyễn Thị Tư 06/07/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

174 1054030847 Mai Cao Tư 05/03/1992 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

175 1156020036 Hoàng Thị Tươi 27/12/1992 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

176 0954020173 Nguyễn Thị Tuyền 15/02/1991 Kinh tế và Luật       1,000,000



STT MSSV NGÀY SINH KHOA  SỐ TIỀN  SỐ CMND  KÝ NHẬNHỌ VÀ TÊN

177 0957010163 Hồ Thị Thanh Tuyền 10/12/1991 Ngoại ngữ       1,000,000

178 0856020047 Nguyễn Thị Tuyết 25/03/1988 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

179 0953012871 Nguyễn Thị Thùy Vân 16/04/1991 Công nghệ sinh học       1,000,000

180 0954042508 Nguyễn Ngọc Bích Vân 06/06/1991 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

181 1057010378 Nguyễn Thị Ngọc Vân 02/08/1992 Ngoại ngữ       1,000,000

182 0854010820 Lê Hạnh Hải Vân 13/12/1990 Quản trị kinh doanh       1,000,000

183 0954032821 Nguyễn Thị Bích Vân 05/09/1991 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

184 0857010288 Nguyễn Thị Vi 26/03/1990 Ngoại ngữ       1,000,000

185 101C692113 Lê Thị Thúy Vi 03/09/1992 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

186 101C692114 Trần Thị Thảo Vi 10/10/1992 Xã hội học và Công tác xã hội      1,000,000

187 0851030093 Lê Đặng Tôn Đức Việt 12/09/1990 Xây dựng và Điện       1,000,000

188 0951020197 Nguyễn Đại Việt 14/11/1991 Xây dựng và Điện       1,000,000

189 0954062208 Đào Duy Vũ 22/09/1990 Kinh tế và Luật       1,000,000

190 1154030651 Phạm Hoài Vũ 01/06/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

191 1051022420 Nguyễn Minh Anh Vũ   /  /1992 Xây dựng và Điện       1,000,000

192 1054040537 Trần Kim Y 21/06/1992 Kế toán - Kiểm toán       1,000,000

193 0854031183 Hồ Thị Yến 07/01/1990 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

194 1154030667 Lương Hoàng Yến 29/11/1993 Tài chính - Ngân hàng       1,000,000

Tổng số tiền: 194,000,000
Tổng số học sinh, sinh viên nhận học bổng: 194
Tổng cộng: 194 học sinh, sinh viên

Tổng số tiền học bổng: 194.000.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn./.

KT.HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT&HSSV NGƯỜI LẬP BIỂU

Cao Thị Tuyết

PHÓ HIỆU TRƯỞNG/CTHĐ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phúc Hồ Thanh Sơn
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)


